
 

 

BÁO CÁO 

Thống kê thiệt hại đối với các loại vật nuôi  

(chết, mất tích) bị ảnh hưởng bởi thiên tai gây ra  

trên địa bàn xã Tịnh Khê 

 

 

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú ý tỉnh Quảng Ngãi. 

  

Thực hiện Công văn số 5952/SNNMT-CNTY ngày 07/11/2025 của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về việc thống kê tình hình thiệt hại 

thiên tai gây ra, đề nghị hỗ trợ khôi phục sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, 

UBND xã Tịnh Khê thống kê thiệt hại đối với các loại vật nuôi (chết, mất 

tích) bị ảnh hưởng bởi thiên tai gây ra trên địa bàn xã Tịnh Khê như sau: 

1. Số Gia cầm (chết, mất tích): 650 con vịt, gà trên địa bàn thôn An Đạo, 

thôn An Lộc. 

2. Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 29.250.000 đồng, Bằng chữ: Hai mươi chín 

triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng (theo điểm a khoản 4 Điều 5 Nghị định 

09/2025 ngày 10/01/2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất 

nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực 

vật, mức 45.000 đồng/con). 

(chi tiết có biểu thống kê cụ thể kèm theo). 

UBND xã Tịnh Khê kính báo cáo để Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh 

Quảng Ngãi biết, tổng hợp. 

 

Nơi nhận: KT.CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, PCT (k/t) UBND xã; 

- Phòng Kinh tế xã; 

- Lưu: VT. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Hoài Thanh 

 
 

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ TỊNH KHÊ 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-UBND 

 
Tịnh Khê, ngày 14 tháng 11 năm 2025 



Phụ lục 

BẢNG THÔNG KÊ VẬT NUÔI BỊ THIỆT HẠI (CHÊT, MẤT TÍCH) DO THIÊN TAI 
(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND  ngày 14/11/2025 của UBND xã Tịnh Khê) 
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Họ và tên 

 

Gia Cầm(gà, 

vịt, ngan, 

ngỗng, bồ câu) 

Chim cút 

Lợn 

Lợn nái 

và lợn 

đực 

giống 

đang 

khai 

thác 

(con) 

Bê cái 

hướng 

sữa 

đến 6 

tháng 

tuổi 

(con) 

Bò sữa 

trên 6 

tháng 

tuổi 

(con) 

Trâu, bò thịt, 

ngựa 

Hươu 

sao, 

dê, 

cừu, 

đà 

điểu 

(con) 

Thỏ 

Ong 

(đàn) 

Dự kiến 

tổng 

kinh 

phí hỗ 

trợ 

(nghìn 

đồng) 

 

 

Ghi 

chú Đến 

28 

ngày 

tuổi 

(con) 

Trên 

28 

ngày 

tuổi 

(con) 

Đến 

28 

ngày 

tuổi 

(con) 

Trên 

28 

ngày 

tuổi 

(con) 

Đến 

28 

ngày 

tuổi 

(con) 

Trên 

28 

ngày 

tuổi 

(con) 

Đến 

28 

ngày 

tuổi 

(con) 

Trên 

28 

ngày 

tuổi 

(con) 

Đến 

28 

ngày 

tuổi 

(con) 

Trên 

28 

ngày 

tuổi 

(con) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

I Thôn An Lộc                  

1 Nguyễn Bé  300              13.500     

II thôn An Đạo                  

2 Phạm Kim  110              4.950  

3 Cao Bằng  80              3.600  

4 Phạm Thị Trinh  80              3.600  

5 Huỳnh Đoàn  20              900  

6 Nguyễn Mốt  60              2.700  

 Tổng Cộng  650              29.250  
o27i  
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